
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
601 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

06/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP DƯỢC THẢO SINH PHÚC

0107717978

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

2. Dịch vụ đóng gói 8292

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

4. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

7. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

9. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

11. Quảng cáo 7310

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

15. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP DƯỢC THẢO SINH PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SINH PHUC MEDICINAL HERBS JOINT 
STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: SINH PHUC HERBS., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912525730
Email: vanhuong.ng@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÁI AN

Số 21, ngách 
120/4 Hoàng Hoa 
Thám, Phường 
Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

011642896

2 DOÃN NHẬT 
PHƯƠNG

601 Hoàng Hoa 
Thám, Phường 
Vĩnh Phúc, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0010860117
81

21. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

22. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

23. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

24. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

27. Bán buôn gạo 4631

28. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

29. Điều 1 Thông tư 16/2012/TT-BYT: Chi tiết: Kinh doanh thực 
phẩm chức năng
Điều 1 Thông tư 16/2012/TT-BYT: Bán lẻ hàng hóa khác mới 
trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Kinh doanh thực 
phẩm chức năng
Điều 1 Thông tư 16/2012/TT-BYT. Sản xuất thực phẩm khác 
chưa được phân vào đâu. Chi tiết:Sản xuất thực phẩm chức 
năng

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 TRẦN TẤN 
TRUNG

35 Bis Tú Xương, 
Phường 07, Quận 
3, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 0,000

Tổng số 30.000 0 0,000

023161799

4 TRẦN DUY 
KHÁNH

11 ngõ 43 Võng 
Thị, Phường 
Bưởi, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

013160167

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012301138
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 31 Ngõ 88 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 31 Ngõ 88 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VÂN HƯƠNG Nữ

16/07/1984 Kinh Việt Nam

14/10/2003 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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